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	TT
	Tên giống
	Mã hàng
	Vùng được phép sản xuất

	1
	Giống lúa lai hai dòng Thanh ưu 3
	1006-10-10-00
	Các tỉnh phía Bắc

	2
	Giống lúa lai ba dòng LC25
	1006-10-10-00
	Các tỉnh phía Bắc; Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

	3
	Giống lúa lai ba dòng VT 404
	1006-10-10-00
	Trên phạm vi cả nước

	4
	Giống lúa lai ba dòng VT 505
	1006-10-10-00
	Vụ Đông Xuân tại các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng

	5
	Giống lúa lai ba dòng C ưu đa hệ số 1
	1006-10-10-00
	Các tỉnh phía Bắc

	6
	Giống ngô lai LVN 146
	1005-10-00-00
	Các tỉnh phía Bắc và Tây Nguyên

	7
	Giống khoai tây Aladin
	0701-10-00-00
	Các tỉnh phía Bắc


 

 

